PHÒNG GDĐT THỊ XÃ CHÍ LINH

    TRƯỜNG THCS THÁI HỌC                      

                    Tuần 8- Tiết 8
                                             KIỂM TRA 45 PHÚT GDCD 8
I. MA TRẬN ĐỀ 

	  Cấp dộ 

Chủ
đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng



	
	
	
	
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Tôn trọng lẽ phải
	 Nhận biết hành vi tôn trọng lẽ phải
	 
	
	
	 


	 
	 
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

0,5

  5 
	 
	
	  
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	1

0,5

5

	2. Giữ chữ tín
	 Nêu được thế nào là giữ chữ tín
	 
	
	 
	 
	 
	 
	  
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1

 0,5

 5
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 
	1

0,5

5

	3. Tôn trọng người khác
	
	
	
	Biết phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

1

10
	
	
	
	
	1/3

1

10

	4. Tôn trọng người khác; Liêm khiết; Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh; Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	Nhận biết đư​ợc một số biểu hiện của các phẩm chất đạo đức đã học.
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/3

1

10
	 

 
	 

 

 
	
	 

 

 
	
	
	 

 

 
	1

1

10

	 5. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	
	 
	
	- Hiểu vì sao phải tôn ​ trọng và học hỏi các dân tộc khác.

-  Nhiệm vụ của học sinh. 
	 
	 
	 
	
	 

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	 

 

 
	 

 

 
	1

2

20
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 
	1

2

20

	6. Pháp luật và kỉ luật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi 
	 



	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	 
	 

 

 
	 

 

 
	
	 

 

 
	 
	 

 

 
	1

3

30
	1

3

30

	7. Xây dựng tình bạn trong sáng, làng mạnh
	
	
	
	
	
	Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở cộng đồng 
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	2/3

2

20
	
	
	2/3

2

20

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ
	2+1/3

2

20
	 
	  
	2

3

30
	 

 

 
	2/3

2

20
	 

 

 
	1

3

30
	6

10

100


II. ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm( 2,0 điểm)

Câu 1( 0,5 điểm): 

Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? (Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng)

A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.

B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.

C. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.

D. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.

Câu 2(0,5 điểm): 

Giữ chữ tín là: (Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng)

A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện.

B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng.

C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp.

D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn.

Câu 3(1 điểm): 

Hãy nối 1 ô ở cột trái( A) với 1 ô ở cột phải (B) sao cho đúng:

	A
	B
	Nối

	1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
	A. Không nói chuyện riêng trong giờ học
	1- 

	2. Liêm khiết
	B. Giúp bạn cai nghiện ma túy


	2-

	3. Tình bạn trong sáng, lành mạnh
	C. Không dùng tài sản, tiền bạc của Nhà nước vào những việc riêng.
	3- 

	4. Tôn trọng người khác
	D. Tìm hiểu phong tục, tập quán của nước khác.
	4- 

	
	E. Xây dựng bệnh viện mới để tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương
	


II. Tự luận (8 điểm)

Câu 4(2 điểm): 

Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Học sinh phải làm gì để tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 

Câu 5(3 điểm) : 

Tắc nghẽn giao thông ở một số thành phố lớn hiện nay do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân nào liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông không? Em hãy nêu các biện pháp khắc phục.

Câu 6 (3 điểm): Em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống sau đây?

a. Bạn thân của em không che dấu khuyết điểm cho em.

           b. Thấy bạn thân của mình đang quay cóp khi làm bài kiểm tra?

c. Bạn em  nói chuyện riêng, làm việc riêng và đùa nghịch trong giờ học.
III. HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(0.5 điểm)
	- HS khoanh đáp án: D
	0.5

	2

(0.5 điểm)
	- HS khoanh đáp án: C


	0.5

	3

(0.5 điểm)
	- HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm: 1- D, 2- C, 3- B, 4- A


	1

	4

(2 điểm)
	- Chúng ta phải tôn trong, học hỏi các dân tộc khác vì: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm tốt, tìm ra hướng đi phù hợp trong việc xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước.
	1



	
	- Học sinh phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế gới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với diều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.
	1

	5

(3 điểm)
	- Tắc nghẽn giao thông có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về ý thức của người tham gia giao thông không đi đúng phần đường quy định...               
	1

	
	· Biện pháp khắc phục:

+ Mọi công dân cần chấp hành nghiêm túc và nhắc nhau cùng thực hiện. VD: Thực hiện nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông; Đi đúng làn đường; Không đi hàng đôi, hàng ba...)          
	1

	
	+ Cảnh sát giao thông phải thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật về ATGT. VD: Xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đi sai luật giao thông... 
	1

	6

(3 điểm)
	VD: a. Hiểu ý tốt của bạn, không giận bạn và cố gắng sửa chữa  khuyết điểm.
	1

	
	b. - Khuyên bạn không nên quay cóp bài vì đây là việc làm thiếu trung thực 
- Nếu bạn vẫn tiếp tục quay cóp bài sẽ báo với thầy cô giáo 
- Sau giờ kiểm tra đó sẽ động viên và giúp bạn học bài, làm bài tập
	1

	
	c. - Nhắc bạn không được làm như vậy vì sẽ làm ảnh hưởng người khác, không tôn trọng cô giáo, đồng thời bản thân cũng không hiểu bài. 
- Nếu bạn không nghe, em sẽ báo với cô giáo.
	1


........................................Hết........................................















